
  
         UBND TỈNH QUẢNG TRỊ     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP - NĂM 2016 
(Viên chức hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp) 

NGẠCH: Kỹ thuật viên 

 

TT 
Họ và tên Ngày sinh 

Hộ khẩu  

thường trú 

Trình độ 

đào tạo 
Điểm 
TBC 

Điểm thi 
TNghiệp 

Chứng chỉ  
Diện ưu 

tiên 
Chuyên ngành 

TH NN 

1.  Trần Hữu Quyết 19/8/1991 
KP5 - Phường 3 - 

TP Đông Hà - 
Quảng Trị 

Cao đẳng   7,95 15,0  

Cao 
đẳng B 

Đã từng 
làm việc 

trong ngành 
giáo dục từ 
năm 2013 

Tin học ứng 
dụng 

TCCN  7,3 17,0 Quản trị mạng 
máy tính 

Đang học 
Đại học   Công nghệ 

thông tin 

2.  Lê Anh Tuấn 06/11/1987 
KP3 - Thị trấn Cam 

Lộ - Cam Lộ - 
Quảng Trị 

Cao đẳng 6,25 16,0 Cao 
đẳng   Tin học ứng 

dụng 

Danh sách này gồm có 02 người./. 
 

                        Quảng Trị, ngày 03 tháng 10 năm 2016 

 NGƯỜI LẬP DANH SÁCH  HIỆU TRƯỞNG 
 (Đã ký) (Đã ký) 
 
 Phan Chí Thành  TS. Lê Thị Hương 



  HỘI ĐỒNG TUYỂN VIÊN CHỨC                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP - NĂM 2016 
(Viên chức hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp) 

TT Họ và tên người dự 
tuyển viên chức 

Ngày tháng 
năm sinh 

Trình độ 
đào tạo Ngạch tuyển 

Điểm TBC, 
TN (Đã qui 

đổi theo 
thang điểm 
100 và nhân 

hệ số 1) 

Điểm theo 
Hệ thống 
Tín chỉ 

(Quy đổi 
thang điểm 
100 nhân hệ 

số 2) 

Điểm Phỏng 
vấn và kiểm 

tra, thực 
hành 

(Đã qui đổi 
theo thang 

điểm 100 và 
nhân hệ số 

2) 

Tổng 
điểm 

Điểm đào 
tạo theo hệ 
thống tín 
chỉ hoặc 
theo niên 

chế 

Ghi chú 

TBC Điểm 
TN 

1 Trần Hữu Quyết 19/8/1991 

Cao đẳng   

Kỹ thuật viên 79,5 75,0   163,5 318 
Đào tạo 

theo niên 
chế 

 
Hồ sơ 
hợp lệ Đang học 

Đại học 

2 Lê Anh Tuấn 06/11/1987 Cao đẳng Kỹ thuật viên 62,5 80  0 142,5 
Đào tạo 

theo niên 
chế 

Hồ sơ 
không 
hợp lệ 

 

Danh sách này gồm có 02 người./. 
                     Quảng Trị, ngày 05 tháng 10 năm 2016 

 Người đọc điểm  Người vào điểm  CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 
 (Đã ký) (Đã ký) (Đã ký) 
 
 
 Phan Chí Thành Trần Văn Lộc TS. Lê Thị Hương 
                                                                                                                                                               

 
 

 



    HỘI ĐỒNG TUYỂN VIÊN CHỨC                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      
 

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP - NĂM 2016 
(Viên chức hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp) 

NGẠCH: Kỹ thuật viên 
 

TT Họ và tên người dự 
tuyển viên chức 

Ngày tháng 
năm sinh 

Hộ khẩu  
thường trú 

Trình độ  
đào tạo 

Ngạch 
tuyển 

Tổng 
điểm xét 

tuyển 

Điểm đào 
tạo theo 

thống tín chỉ 
hoặc theo 
niên chế 

Ghi chú 

1 Trần Hữu Quyết 19/8/1991 KP5 - Phường 3 - 
TP Đông Hà 

Đang học Đại học 

Kỹ thuật 
viên 318 Đào tạo theo 

niên chế 

Công nghệ thông tin 

Cao đẳng Tin học ứng dụng 

TCCN Quản trị mạng máy 
tính 

Chứng chỉ Tiếng Anh B 

 

Danh sách này gồm có 01 người./. 
                       Quảng Trị, ngày 05 tháng 10 năm 2016 
 NGƯỜI LẬP DANH SÁCH  CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 
 (Đã ký) (Đã ký) 
 
 Phan Chí Thành TS. Lê Thị Hương 

 
 

 


